[bookmark: _Hlk185259717][bookmark: _Hlk179986978]TUẦN 31                                                               Từ ngày 21/4/2025 đến 25/4/2025
	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
21/4
	S
	1
	TOÁN
	151
	Luyện tập
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	211
	Hai Bà Trưng (T1+2) 

	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	3
	TV
	212
	
	 
	

	
	
	4
	HĐTN
	91
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4
	 
	 Loa, máy

	
	C
	5
	TIN
	31
	Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện (T2)
	
	Phòng máy 

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	 TV(BT)
	
	Luyện tập
	 
	 

	
Ba 
22/4
	S
	1
	TOÁN
	152
	Luyện tập
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	GDTC
	61
	Động tác chuyền bóng bằng hai tay trước ngực (Tiết 3)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	213
	Nghe – viết:  Hai Bà Trưng. 
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	4
	CN
	31
	Làm đồ chơi (T2)
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	92
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:Môi trường xanh
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TA
	121
	Unit 10: Our world Lesson 3: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	TOÁN
	153
	Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (T1)
	
	 

	
Tư 
23/4
	S
	1
	TV
	214
	Cùng Bác qua suối (T1+2)
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	215
	
	 
	 

	
	
	3
	TOÁN
	154
	Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (T2)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	4
	TNXH
	61
	Bề mặt trái đất (T1)
	TC
	MT,TV

	
	C
	5
	ÂN
	31
	Học hát: Bài Hè về vui quá
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	6
	TA
	122
	Unit 10: Our world Lesson 3: Task 7,8,9
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	ĐĐ
	31
	Bài 9: Đi bộ an toàn (T1)
	 
	 

	
Năm 
24/4
	S
	1
	TOÁN
	155
	Luyện tập
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	GDTC
	62
	Động tác chuyền bóng bằng hai tay trước ngực (Tiết 4)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	216
	Luyện tập: Mở rộng vốn từ về lễ hội; Dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang.  
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	31
	An toàn giao thông (T2)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	
	
	
	 
	 

	
	
	6
	
	
	
	 
	 

	
	
	7
	
	
	
	 
	 

	Sáu 
25/4
	S
	1
	TOÁN
	156
	Luyện tập chung (T1)
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	2
	TV
	217
	Luyện tập: Viết đoạn văn về một nhân vật yêu thích trong câu chuyện đã đọc, đã nghe
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	HĐTN
	93
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Hành động vì môi trường.
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	4
	TA
	123
	Unit 10: Our world Fun time and project: Task 1,2
	TC
	TV,MT

	
	C
	5
	TA
	124
	Unit 11: My day Lesson 1: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TNXH
	62
	Bề mặt trái đất (T2)
	 
	 TV,MT

	
	
	7
	TV
	218
	Ngọn lửa Ô -lim-pích  (T1)
	TC
	TV,MT
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  PHÓ HIỆU TRƯỞNG




          Vũ Thị Chững
